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Lâm Đồng, ngày  22  tháng   5  năm 2026 

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ 

Đơn hàng: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác an toàn năm 

2026 Công ty thủy điện Đồng Nai 5 -TKV 

 

Kính gửi:  Các nhà cung cấp có quan tâm 

 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác 

tới Quý đơn vị. 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV kính mời Quý đơn vị tham gia khảo 

sát và báo giá Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác an toàn năm 2026 Công 

ty thủy điện Đồng Nai 5 -TKV với các yêu cầu như sau:  

1. Yêu cầu về hàng hóa:   

- Chi tiết hàng hóa: Bao gồm các nội dung tên hàng hóa, thông số kỹ 

thuật/quy cách hàng hóa, số lượng chi tiết như phục lục đính kèm.  

- Yêu cầu về hàng hóa:  

+ Các hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có mã 

hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ và được sản xuất từ năm 2025 đến nay. 

+ Các thiết bị PCCC phải là hàng chính hãng và tất cả các loại Bình chữa 

cháy, Đèn thoát hiểm, Cuộn dây chữa cháy, lăng phun phải được kiểm định và 

dán tem chứng nhận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền cấp. 

+ Nhà cung cấp không báo giá các loại bình chữa cháy có nhà sản xuất là 

Tomoken và Dragon.  

+ Đối với hàng hóa mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt 

hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại hàng 

hóa mà Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết 

về thông số kỹ thuật. 

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:  

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng 

kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao công chứng hoặc bản sao đóng dấu đỏ 

của doanh nghiệp).  

3. Các yêu cầu về thương mại:  

- Báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, 

đơn giá của từng hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế 

GTGT.  

- Địa điểm cung cấp: Tại Kho Công Ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV. Địa 

chỉ: xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng .  

- Thời gian cung cấp: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 
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- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày kể từ ngày báo giá.  

- Nhà cung cấp báo giá toàn bộ cho đơn hàng cung cấp. 

- Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ thông số kỹ thuật, quy cách, mã 

hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.  

4. Hình thức báo giá:  

- Bản báo giá Biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký 

tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của 

đại diện hợp pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao 

việc hoặc văn bản tương đương.  

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa 

chỉ: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV số 10 đường Hoàng Văn Thụ, phường 

1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 02633976888. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp 

trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc 

CCCD còn giá trị), hoặc gửi qua đồng thời 2 địa chỉ Email: 

vanthudn5.2012@gmail.com và tochuyengiadn5@gmail.com.  

Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 00  phút, ngày 29 tháng 5 

năm 2026.      

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang Website TKV (Để đăng tải); 

- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải); 

- Lưu Văn thư, KHVTĐT (D 01) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số         /TMBG-ĐN5 ngày   22   tháng   5    năm 2026) 

TT 
Tên vật tư hàng 

hóa 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 
SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền 

thuế 

GTGT

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời gian 

bảo hành 
Ghi chú 

1 Băng dính y tế 

Băng keo lụa y 

tế, khổ 2.5cm x 

5m 

 cuộn 2        

2 Băng tam giác 

Băng tam giac y 

tế, khổ 80 x 

80cm/2 

 cuộn 10        

3 Băng thun 
Băng thun 3 móc, 

khổ 10cm x 3m 
 cuộn 10        

4 
Găng tay cao su y 

tế 

Size M, hộp 100 

chiếc) 
 hộp  5        

5 Bông y tế  Bạch Tuyết 25g  gói 5        

6 Gạc y tế 

 Gạc Cuộn Y Tế 

10cm x 5m – 

Hộp 10 Cuộn 

 Hộp 10        

7 
Bảng cấm hút 

thuốc 

Kích thước 40cm 

x 18 cm 
 Cái 20        

8 Dây rào cảnh báo 
Kích thước 10cm 

x 100 cm 
 Cuộn 10        

9 Bình cứu hoả  

 MFZL8 bột 

ABC 8kg 

 

 Bình 40      12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

10 Bình cứu hoả  

 MFZL4 ABC 

4kg 

 

 Bình 4      12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

11 Bình cứu hoả   CO2 MT5  Bình 20      12 tháng Có tem và 

Admin
Typewriter
721
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TT 
Tên vật tư hàng 

hóa 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 
SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền 

thuế 

GTGT

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời gian 

bảo hành 
Ghi chú 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

12 Bình cứu hoả   CO2 MT3  Bình 10      

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

13 Bình cứu hoả   CO2 MT24  Bình 6      

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

14 
Khay đựng bình 

chữa cháy 

Khay dài 40 cm x 

23 cm 
 Cái 60        

15 
Đèn Exit chỉ dẫn 

thoát hiểm 

 Đèn chỉ dẫn 

EXIT LỐI 

THOÁT ( Cầu 

thang đi lên thoát 

hiểm phía bên tay 

phải) 

 Cái 3      

 

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

16 
Đèn Exit chỉ dẫn 

thoát hiểm 

 Đèn chỉ dẫn 

EXIT LỐI 

THOÁT ( Cầu 

thang đi lên thoát 

hiểm phía bên tay 

trái 

 Cái 3      

 

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

17 
Đèn Exit chỉ dẫn 

thoát hiểm 

 Đèn chỉ dẫn 

EXIT LỐI 

THOÁT ( Cầu 

thang đi xuống 

 Cái 3      

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 
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TT 
Tên vật tư hàng 

hóa 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 
SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền 

thuế 

GTGT

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời gian 

bảo hành 
Ghi chú 

thoát hiểm phía 

bên tay phải 

18 
Đèn Exit chỉ dẫn 

thoát hiểm 

 Đèn chỉ dẫn 

EXIT LỐI 

THOÁT  

 Cái 5      

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

19 
Đèn chiếu sáng 

khẩn cấp 

 KENTOM KT 

402 
 Cái 15      

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

20 
Đèn chiếu sáng 

phòng nổ  

  Đèn sử dụng 

bóng tuýp LED 

1m2 siêu tiết 

kiệm điện 

(thường công 

suất 18W - 20W) 

và có vỏ bảo vệ 

hợp kim nhôm 

 Cái 10      

 

 

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

21 
Cuộn vòi chữa 

cháy D50 

FIRE HOSE D50 

x 20M 
 Cuộn 20      

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

22 
Cuộn vòi chữa 

cháy D65 

FIRE HOSE D65 

x 20M 
 Cuộn 20      

 

12 tháng 

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

23 Lăng phun D50 
Lăng phun D50 

TOMOKEN 
 Cái 6       

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 
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TT 
Tên vật tư hàng 

hóa 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 
SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền 

thuế 

GTGT

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời gian 

bảo hành 
Ghi chú 

định). 

24 Lăng phun D65 
Lăng phun D65 

TOMOKEN 
 Cái 6       

Có tem và 

giấy chứng 

nhận kiểm 

định). 

25 
Loa phóng thanh 

cầm tay 
 Toa ER-3215  Cái 2      12 tháng  

26 
Pin (Dùng cho 

loa phóng thanh) 
 DR20 ( C )  Cặp 20        

27 

Khẩu trang 

phòng độc (Phục 

vụ công tác CC 

và CNCH) 

khẩu trang 3M 

N95 9002 
 Cái 30        

Tổng cộng        

( Bằng chữ: …………………….) 

(*) Đề nghị Quý đơn vị báo giá chào đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ của vật tư; trường hợp Quý 

đơn vị báo giá chào không đầy đủ một trong các thông tin nêu trên dẫn tới không đủ cơ sở để đánh giá vật tư do Quý đơn vị đề 

xuất đáp ứng về thông số kỹ thuật theo yêu cầu thì đơn giá do Quý đơn vị chào cho mục vật tư đó sẽ không được xem xét khi lập 

dự toán. Vật tư cùng loại cùng thông số kỹ thuật, xuất xứ báo nhiều giá khác nhau thì chọn đơn giá thấp nhất để lập dự toán. 
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